
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 2015010002 ĐINH THỊ ANH 27/10/1997 7.0 8.0 7.5 8

2 2015010005 LÊ THỊ VÂN ANH 28/05/1997 8.0 8.0 7.5 8

3 2015010008 NGUYỄN NGỌC ANH 23/06/1997 7.0 9.0 8.0 8

4 2015010011 TRƯƠNG MINH ANH 11/10/1997 7.0 8.0 0.0 3 Học phí

5 2015010015 TRẦN THỊ NGỌC CHÂM 09/09/1997 9.0 9.0 8.0 8

6 2015010018 NGUYỄN THỊ KIM CHI 04/11/1997 10.0 10.0 8.5 9

7 2015010024 LƯỜNG THỊ ĐIỆP 24/10/1997 10.0 9.0 7.5 8

8 2015010027 VÀNG A DÔNG 03/07/1995 8.0 9.0 3.5 6

9 2015010033 PHẠM CHÂU GIANG 19/04/1997 8.0 8.5 8.5 8

10 2015010036 LÊ THANH HẢI 03/07/1997 8.0 8.0 7.5 8

11 2015010039 KHUẤT THU HẰNG 16/10/1996 10.0 10.0 7.5 9

12 2015010042 VŨ THỊ MỸ HẠNH 07/10/1997 10.0 8.0 7.5 8

13 2015010045 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 12/05/1997 9.0 8.5 8.5 9

14 2015010048 HỨA THU HOÀI 27/03/1997 10.0 8.5 7.0 8

15 2015010052 TRƯƠNG THỊ KIM HỒNG 19/01/1997 10.0 9.0 8.5 9

16 NGUYỄN THÀNH HƯNG 12/08/1997 7.0 7.5 8.0 8

17 2015010059 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 22/11/1997 9.0 8.5 8.5 9

18 2015010062 PHẠM THỊ HUYỀN 02/02/1996 9.0 8.5 5.5 7

19 2015010065 NGUYỄN THỊ TÙNG LÂM 23/02/1997 10.0 9.0 8.5 9

20 2015010071 LA THỊ MỸ LINH 25/02/1997 10.0 9.0 5.0 7

21 2015010074 TÔ PHƯƠNG LINH 10/08/1997 8.0 8.5 8.0 8

22 2015010077 NGÔ THỊ LƯƠNG 06/11/1997 10.0 9.0 7.5 8

23 2015010080 NGUYỄN KHÁNH LY 02/08/1997 9.0 9.0 8.5 9

24 2015010083 PHÙNG HÒ MẨY 12/10/1997 9.0 8.5 8.0 8

25 2015010089 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 12/01/1996 7.0 8.0 7.0 7

26 2015010092 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 02/04/1997 8.0 8.0 8.5 8
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MÔN HỌC : CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

Điểm quá trình Điểm thi 

hết môn 

60 %

TB môn Ghi chúSTT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh



Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

Điểm quá trình Điểm thi 

hết môn 

60 %

TB môn Ghi chúSTT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

27 2015010095 BÙI THÙY NINH 14/01/1997 10.0 8.5 7.5 8

28 2015010098 MA THỊ PẰNG 15/08/1997 9.0 9.0 8.0 8

29 2015010108 LÒ THỊ SÂM 24/04/1997 10.0 9.0 7.0 8

30 2015010117 TÔ THỊ PHƯƠNG THẢO 02/05/1997 7.0 8.0 7.0 7

31 2015010123 NGUYỄN THỊ KHÁNH THƯ 29/04/1997 9.0 8.0 8.0 8

32 2015010126 ĐỖ THỊ THANH THỦY 05/10/1997 9.0 10.0 7.5 8

33 2015010130 NÔNG THỊ TÌNH 07/05/1997 10.0 10.0 8.0 9

34 2015010133 NGUYỄN HOÀNG MAI TRANG 25/11/1997 9.0 8.5 8.0 8

35 2015010136 TẠ THỊ KIỀU TRANG 29/07/1997 8.0 8.0 7.0 7

36 2015010139 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 09/09/1997 6.0 7.0 3

37 2015010142 LƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT 21/09/1997 10.0 8.0 7.5 8

38 2015010145 LÝ THỊ VÂN 18/11/1997 9.0 8.5 7.5 8

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, SINH VIÊN GIẢNG VIÊN


